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(Học sinh làm trực tiếp vào bài kiểm tra)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4,0 điểm)  

Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời:

1. Công cụ nào sau đây không phải là vật mang tin:
	A. Giấy;
	B. Cuộn phim;
	C. Thẻ nhớ;
	D. Xô, chậu.


2. Chức năng của bộ nhớ máy tính là gì?
A. Thu nhận thông tin;
B. Hiển thị thông tin;

C. Lưu trữ thông tin;
D. Xử lí thông tin.
3. Máy tính gồm mấy thành phần để có thực hiện được các hoạt động xử lí thông tin?

A. 3;
      

 B. 4;

C. 5;



D. 6.
4. Loại thiết bị giúp con người mã hóa thông tin để chuyển cho máy tính được gọi là?
A. Thiết bị vào; 
B. Thiết bị ra;
C. Thiết bị lưu trữ;

D. Bộ xử lí.

5. Một KB bằng bao nhiêu byte:
A. 1000; 

B. 8;

C. 1024;

D. 512.

6. Dãy bit là gì?

A. Là dãy những kí hiệu 0 và 1;


B. Là âm thanh phát ra từ máy tính;


C. Là một dãy chỉ gồm chữ số 2;


D. Là dãy những chữ số từ 0 đến 9.

7. Máy tính dụng dãy bit để làm gì:

A. Biểu diễn các số;

B. Biểu diễn văn bản;

C. Biểu diễn hình ảnh âm thanh;

D. Biểu diễn số, văn bản, hình ảnh, âm thanh.
8. Máy tính kết nối với nhau để?

A. Không chia sẻ thiết bị;


B. Tiết kiệm điện;

C. Trao đổi dữ liệu;
D. Thuận lợi cho việc sửa chữa.
9. Để kết nối với Internet, máy tính phải được cài đặt và cung cấp dịch vụ bởi?

A. Người quản trị mạng máy tính;





B. Người quản trị mạng xã hội;

C. Nhà cung cấp dịch vụ Internet;


D. Một máy tính khác.

10. Em hãy chọn những việc mà em có thể làm với Internet?

A. Học ngoại ngữ;



B. Tìm kiếm tài liệu;

C. Nghe nhạc, xem phim


D. Cả 3 câu trên đúng.

II. TỰ  LUẬN: (6,0 điểm )
Bài 1: (2,0 điểm) Hãy vẽ mô hình các thiết bị được nối vào mạng?

Bài 2: (3,0 điểm) Hãy nêu các thành phần chính của mạng máy tính, lợi ích chung của mạng máy tính?
Bài 3: (1,0 điểm) Phần mềm mạng là gì?  
BÀI LÀM
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I.  TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:(4,0 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D đứng trước câu trả lời đúng: (Mçi c©u 0,4 ®iÓm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	D
	B
	d
	C
	A
	D
	C
	C
	D


II. TỰ LUẬN ( 6,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1
(2,0 điểm)
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	(0.5)

(0.5)

(0.5)

(0.5)

	Bài 2
(3,0 điểm)
	* các thành phần chính của mạng máy tính
- Các thiết bị đầu cuối (máy tính, điện thoại, máy in, máy ảnh..)
- Các thiết bị kết nối (đường truyền dữ liệu, bộ chia, bộ chuyển mạch, bộ định tuyến...)

- Phần mềm mạng (ứng dụng truyền thông và phần mềm điều khiển quá trình truyền dữ liệu)
	(1.5)



	
	* Nêu ích lợi của mạng máy tính.

     + Người sử dụng có thể liên lạc với nhau để trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu và dùng chung các thiết bị trên mạng.
	(1.5)



	Bài 3
(1,0 điểm)


	- Phần mềm mạng: gồm ứng dụng truyền thông trên các thiết bị đầu cuối và phần mềm điều khiển quá trình truyền dữ liệu trên các thiết bị kết nối.
	(1,0)
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